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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB)  

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
03 – 06 04 – 06 05 – 06 06 – 06 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 412 416 412 416 412 416 412 416 

 5% tấm 401 405 401 405 401 405 401 405 

 25% tấm 380 384 380 384 380 384 380 384 

 Hom Mali 92% 1076 1080 1076 1080 1076 1080 1076 1080 

 Gạo đồ 100% Stxd 408 412 408 412 408 412 408 412 

 A1 Super 349 353 349 353 349 353 349 353 

VIỆT NAM 5% tấm 396 400 396 400 396 400 396 400 

 25% tấm 366 370 366 370 366 370 366 370 

 Jasmine 573 577 573 577 573 577 573 577 

 100% tấm 323 327 323 327 323 327 323 327 

ẤN ĐỘ 5% tấm 384 388 384 388 384 388 384 388 

 25% tấm 369 373 369 373 369 373 369 373 

 Gạo đồ 5% Stxd 375 379 375 379 375 379 375 379 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 392 396 392 396 392 396 392 396 

 25% tấm 360 364 360 364 360 364 360 364 

 100% tấm Stxd 323 327 323 327 323 327 323 327 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 377 381 377 381 377 381 377 381 

MỸ 4% tấm 663 667 663 667 663 667 663 667 

 15% tấm (Sacked) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Gạo đồ 4% tấm 777 781 777 781 777 781 777 781 

 Calrose 4%  784 788 784 788 784 788 784 788 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel:  +84.28 6298 3497 – 6298 3498 
Fax: +84.28 6298 3490 
Website: www.vietfood.org.vn Email: info@vietfood.org.vn 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường:  

 
Chỉ số gạo trắng Oryza (WRI), chỉ số giá bình quân gia quyền gạo trắng 

xuất khẩu toàn cầu kết thúc tuần ở mức 443 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với 

tuần trước, giảm 4 USD/tấn so với tháng trước và giảm 227 USD/tấn so với 

năm trước. 

FAO đã công bố Báo cáo cung cầu ngũ cốc mới nhất (tháng 6 năm 

2025), cung cấp phân tích mới nhất về thị trường ngũ cốc thế giới (bao gồm 

cả gạo). Sản lượng gạo thế giới trong năm tài chính 2024/25 dự kiến sẽ đạt 

mức kỷ lục 551,5 triệu tấn, tăng so với mức ước tính 546,6 triệu tấn trong 

năm tài chính 2023/24. Lượng gạo tiêu thụ trên thế giới dự kiến sẽ tăng lên 

549,1 triệu tấn so với ước tính 540 triệu tấn trong năm tài chính 2023/24. 

Lượng gạo dự trữ trên thế giới dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 209,5 triệu tấn trong 

năm tài chính 2024/25, tăng so với ước tính 208,1 triệu tấn. Lượng gạo 

thương mại thế giới trong năm tài chính 2024/25 dự kiến sẽ giảm nhẹ 60,1 

triệu tấn so với ước tính 60,5 triệu tấn trong năm tài chính 2023/24. 
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Indonesia 

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia đã kêu gọi điều tra về tình trạng giá 

gạo tăng mạnh mặc dù nước này đang dự trữ hơn bốn triệu tấn, mức cao 

nhất trong 57 năm. Theo Cục Thống kê Indonesia, giá gạo tiếp tục tăng vào 

tháng 5 năm 2025, với giá bán buôn và bán lẻ lần lượt đạt 13.735 Rp và 

14.748 Rp/kg. Bộ trưởng mô tả tình hình là "bất thường", viện dẫn giá nhà 

máy giảm và lượng gạo xuất xưởng chưa từng có, chẳng hạn như 11.410 tấn 

trong một ngày từ Kho Cipinang, cho thấy sự thao túng chuỗi cung ứng. Ông 

nghi ngờ "mafia gạo" đang thổi phồng giá một cách giả tạo bằng cách phá vỡ 

quá trình phân phối, làm suy yếu nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định thị 

trường. Một cuộc điều tra chính thức sẽ được tiến hành với sự hợp tác của 

Lực lượng Đặc nhiệm Lương thực, mặc dù chính phủ vẫn lạc quan về việc 

đạt được mục tiêu tự cung tự cấp gạo trong năm nay. 

Philippines 

Philippines, nước nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới, đang tìm cách đa 

dạng hóa nguồn gạo của mình ngoài Việt Nam, quốc gia hiện cung cấp 90% 

lượng gạo nhập khẩu để giảm rủi ro nguồn cung và ổn định giá cả, với các 

thỏa thuận tiềm năng nhắm đến Ấn Độ, Pakistan, Campuchia, Miến Điện, 

Thái Lan và Indonesia. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh giá gạo Việt 

Nam tăng và là một phần của chiến lược an ninh lương thực rộng lớn hơn 

bao gồm cắt giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% xuống 15% và tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp về an ninh lương thực vào tháng 2, giúp đưa lạm phát xuống 

mức thấp nhất kể từ năm 2019. Trong khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự 

báo 5,4 triệu tấn gạo nhập khẩu vào năm 2025, chính phủ dự đoán dưới 4,5 

triệu tấn, nhờ vào khả năng thu hoạch trong nước kỷ lục là 20,46 triệu tấn. 

Ngoài ra, quốc gia này nhìn thấy cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 

đặc biệt là hải sản, do điều kiện thuế quan thuận lợi so với các nước trong 

khu vực. 

Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2025, lượng gạo dự trữ tại Philippines đạt 

tổng cộng 2,371 triệu tấn, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù đã 

giảm 1,3% so với ngày 1 tháng 4 năm 2025, theo Cơ quan Thống kê 

Philippines. Trong tổng số này, 863.770 tấn do hộ gia đình nắm giữ, 1,143 

triệu tấn trong các kho thương mại và 69.350 tấn do NFA quản lý.  

Châu Phi 

Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) đã công bố báo cáo Hệ 

thống Cảnh báo sớm và Thông tin Toàn cầu (GIEWS) mới nhất cho Niger. 

Việc trồng các loại cây ngũ cốc năm 2025, bao gồm cả lúa, dự kiến sẽ bắt 

đầu vào tháng 6, trùng với thời điểm bắt đầu mùa mưa. Lượng mưa dự kiến 
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sẽ đúng thời điểm và ở mức trung bình đến trên trung bình, có khả năng thúc 

đẩy năng suất, mặc dù nguy cơ lũ lụt vẫn còn. Tổng sản lượng ngũ cốc năm 

2024, bao gồm cả lúa, ước tính đạt 5,9 triệu tấn, cao hơn khoảng 16% so với 

mức trung bình năm năm. Sự gia tăng này là do thời tiết thuận lợi và sự hỗ 

trợ của chính phủ (hạt giống miễn phí, phân bón được trợ cấp), mặc dù tình 

trạng bất ổn dân sự và các cú sốc thời tiết cục bộ đã gây ra một số tổn thất. 

 

III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Ấn Độ 

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được báo giá ở mức khoảng 386 USD/tấn, 

tăng khoảng 2 USD/tấnso với tuần và tháng trước. 

USDA dự báo gió mùa tây nam sẽ bắt đầu sớm vào ngày 27 tháng 5, 

sớm hơn năm ngày so với thời điểm bắt đầu thông thường là ngày 1 tháng 6, 

cho thấy lượng mưa cao hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 6 đến 

tháng 9. Dự kiến diện tích gieo trồng lúa tăng 12% so với cùng kỳ năm trước 

lên 3,2 triệu ha, báo hiệu điều kiện thuận lợi cho mùa vụ Kharif năm 2025. 

Tuy nhiên, nhiệt độ tăng cao và các đợt nắng nóng tiềm ẩn có thể làm tăng 

nhu cầu tưới tiêu và gây ra những thách thức ở các khu vực không được tưới 

tiêu. Tính đến ngày 1 tháng 5, lượng nước dự trữ tại 161 hồ chứa chính đạt 

60,7 tỷ mét khối (33% công suất).  

Thái Lan 

Gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được báo giá ở mức khoảng 403 

USD/tấn, giảm khoảng 1 USD/tấn so với tuần trước, giảm khoảng 6 USD/tấn 

so với tháng trước và giảm khoảng 222 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Campuchia 

Campuchia đã xuất khẩu 344.199 tấn gạo xay xát trong 05 tháng đầu 

năm 2025, tăng khoảng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, theo Khmer Times, 

trích dẫn từ Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF). Doanh thu xuất khẩu tăng 15% 

so với cùng kỳ năm trước, đạt 252,30 triệu USD so với 219 triệu USD năm 

2024. Gạo được xuất khẩu sang 63 quốc gia thông qua 48 nhà xuất khẩu 

được cấp phép, với các thị trường chính bao gồm 26 quốc gia châu Âu 

(160.732 tấn, 126,75 triệu USD), Trung Quốc và các khu tự trị (90.665 tấn, 

53,25 triệu USD), năm quốc gia ASEAN (49.700 tấn, 34,56 triệu USD) và 30 

điểm đến khác (43.099 tấn, 37,80 triệu USD). Gạo thơm là loại gạo xuất khẩu 

chủ đạo, chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo xay xát, cùng với gạo 

trắng hạt dài, gạo đồ và gạo hữu cơ. Campuchia cũng đã xuất khẩu 3,1 triệu 

tấn lúa trị giá 740 triệu USD qua biên giới đất liền trong giai đoạn từ tháng 1 
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đến tháng 5 năm 2025. Năm 2024, nước này đã xuất khẩu 651.522 tấn gạo 

xay xát trị giá 491 triệu USD. 

Pakistan 

Giá gạo 5% tấm của Pakistan hiện nay ở mức khoảng 394 USD/tấn, 

không đổi so với tuần trước, tăng khoảng 3 USD/tấn so với tháng trước và 

giảm khoảng 190 USD/tấn so với năm ngoái. 

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 02 – 06 03 – 06 04 – 06 05 – 06 06 – 06 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.20 7.19 7.18 7.18 7.19

Châu Âu (EUR/USD) 0.87 0.88 0.88 0.87 0.88

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16299.69 16324.89 16297.70 16266.46 16312.22

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.26 4.25 4.25 4.23 4.23

Philippines Peso (PHP/USD) 55.67 55.72 55.75 55.65 55.88

Hàn Quốc (KRW/USD) 1376.96 1378.65 1364.53 1356.28 1360.75

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 142.78 143.94 142.94 143.88 144.87

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 85.37 85.68 85.90 85.85 85.77

Miến Điện (MMK/USD) 2099.40 2099.55 2099.74 2099.52 2099.52

Pakistan Rupees (PKR/USD) 281.87 282.38 282.23 282.35 282.20

Thái Lan Baht (THB/USD) 32.52 32.65 32.59 32.67 32.72

Việt Nam Đồng (VND/USD) 26034.24 26052.59 26068.06 26079.06 26051.64

 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 

Tính đến ngày 09/06/2025, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

+ Vụ Hè Thu 2025 đã xuống giống được 1,426 triệu ha/1,470 triệu ha 

diện tích kế hoạch, đã bắt đầu thu hoạch được khoảng 189 ngàn ha, với năng 

suất 62,31 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1,178 triệu tấn lúa. 

+ Vụ Thu Đông đã xuống giống được 90 ngàn ha/650 triệu ha diện tích 

kế hoạch đạt 14%. 
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II. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/06/2025 – 09/06/2025 có 18 tàu vào các cảng Hồ Chí Minh 

xếp hàng với số lượng dự kiến 100.850 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Agri Warrior HCM 13/05/2025 35.000 Châu Phi 

2 Phú An 369 HCM 15/05/2025 5.000 Philippines 

3 Oriental Bay HCM 17/05/2025 4.400 Philippines 

4 Brother 39 HCM 21/05/2025 4.800 Philippines 

5 Green Sky HCM 22/05/2025 4.850 Philippines 

6 Thái Bình 39 HCM 22/05/2025 4.800 Philippines 

7 TLC 01 HCM 23/05/2025 6.100 Philippines 

8 TTP 89 HCM 24/05/2025 6.600 Philippines 

9 Vosco Sunlight HCM 25/05/2025 45.000 Châu Phi 

10 Hải Âu 28 HCM 26/05/2025 4.800 Philippines 

11 Spring Symphony HCM 26/05/2025 8.700 Philippines 

12 New Xa La HCM 30/05/2025 4.100 Philippines 

13 Royal 88 HCM 30/05/2025 5.000 Philippines 

14 Tân An Honesty HCM 01/06/2025 4.000 Philippines 

15 Thái Bình 01 HCM 01/06/2025 12.500 Philippines 

16 Hải Bình HCM 02/06/2025 4.000 Malaysia 

17 Quang Minh 18 HCM 02/06/2025 4.150 Philippines 

18 Royal 18 HCM 02/06/2025 5.000 Philippines 

19 Sunrise 69 HCM 02/06/2025 6.800 Philippines 

20 Vinacomin Hà Nội HCM 02/06/2025 7.400 Philippines 

21 Phú An 288 HCM 03/06/2025 3.500 Malaysia 

22 Hòa Bình 09 HCM 05/06/2025 6.450 Philippines 

23 Kiến Hưng HCM 05/06/2025 3.400 Philippines 

24 Vinh Quang Glory HCM 05/06/2025 3.100 Philippines 

25 Vinh 02 HCM 06/06/2025 4.900 Malaysia 

26 Mỹ Hưng HCM 07/06/2025 6.100 Philippines 

27 Tân An Endeavor HCM 07/06/2025 4.800 Philippines 

28 Thái Bình 09 HCM 07/06/2025 6.450 Philippines 

29 Việt Hải Sun HCM 07/06/2025 6.800 Philippines 

30 Hòa Bình 45 HCM 08/06/2025 4.000 Malaysia 

31 TTC An Bình HCM 08/06/2025 4.000 Malaysia 

32 Oriental Star HCM 09/06/2025 3.500 Malaysia 

Tổng  240.000   



III. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

05/06 +/- 05/06 +/- 05/06 +/- 05/06 +/- 05/06 +/- 05/06 +/- 05/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.750 -400 6.150 - 5.550 -250 5.600 -200 6.150 -50 6.150 -200 6.050 -300 6.150 5.914 

Lúa thường 5.350 -400 5.650 - 5.150 -300 5.200 -200 5.600 -200 5.650 -150 5.250 -200 5.650 5.407 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.150 -400 7.500 - 6.850 -250 6.900 -200 7.350 -50   
7.550 -700 7.550 7.217 

Lúa thường 6.950 -400 6.950 - 6.200 -350 6.500 -100 7.800 +800   
6.550 -100 7.800 6.825 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 8.450 - 9.850 -200 9.450 -300 9.200 -500 9.600 -150   
9.550 -700 9.850 9.350 

Lứt loại 2 8.350 - 7.950 -500 8.175 -225 8.075 -175 8.200 -400 8.350 -250 7.950 -400 8.350 8.150 

Xát trắng loại 1 
 

11.150 -200  
10.950 -150 10.550 -800 11.150 -500 10.950 -700 11.150 10.950 

Xát trắng loại 2 
  

9.150 -100  
9.450 -200 9.250 -350 9.450 -300 9.350 -400 9.450 9.330 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 7.550 -100 7.800 -100 7.750 -100 7.800 -50 7.450 +50 7.800 -100 7.350 -200 7.800 7.643 

Tấm 2/3 
  

7.650 +50 7.500 +50 
  

7.350 +50 
 

6.950 - 7.650 7.363 

Tấm 3/4 6.450 -800 7.400 -100 7.350 - 7.350 -      
7.400 7.138 

Cám xát 7.250 -100 7.850 -100 7.250 - 7.850 -150 7.500 -400 7.850 -150 7.350 -200 7.850 7.557 

Cám lau 7.250 -100 7.800 -50 7.800 +150 7.850 -100 7.500 -400 7.850 -100 7.450 +100 7.850 7.643 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.850 - 9.550 -150 9.600 +50 9.700 +50 10.300 -300 10.300 -300 9.675 -475 10.300 9.854 

10% 
  

9.450 -150    
10.100 -300   

10.100 9.775 

15% 9.650 - 9.350 -150 9.400 +50 9.450 +50 9.900 -300 9.900 -300 9.350 -500 9.900 9.571 
20% 

     
9.600 -300 

  
9.600 9.600 

25% 9.450 - 8.750 -150 9.200 +50 9.200 +300 9.300 -300 9.450 -150 9.050 -500 9.450 9.200 

 

*** 


